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Số:        /HCC-BQLDA 

V/v tham gia báo giá phần mềm nội bộ 

thuộc dự án: Nâng cấp Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh 

Thanh Hóa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thanh Hóa, ngày       tháng 9  năm 2025 

                             Kính gửi: Các Công ty hoạt động lĩnh vực xây dựng phần mềm. 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ, về việc 

quản lý đầu tư ứng dụng Công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà 

nước; Nghị định 82/2024/NĐ-CP, ngày 10/7/2024 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2024 của Chính phủ 

quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân 

sách nhà nước;  

Căn cứ Nghị quyết 04/2025/NQ-CP ngày 20/8/2025 của Chính phủ, về việc 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công 

nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

Hiện nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa đang được giao 

triển khai thực hiện dự án: Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính 

tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 1 với một số thông tin cơ bản của dự án như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: 

1.1. Mục tiêu chung 

Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa 

đảm bảo tuân thủ đầy đủ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

1.2. Mục tiêu cụ thể 

Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa 

đáp ứng các nội dung sau: 

- Tuân thủ đầy đủ, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC, sửa đổi quy trình nội bộ, quy trình 

điện tử bảo đảm: Điều chỉnh theo các văn bản quy phạm pháp luật về phân cấp, 

phân quyền trong giải quyết TTHC sau khi được ban hành gắn với việc kết thúc 

hoạt động của chính quyền địa phương cấp huyện và tổ chức chính quyền địa 

phương 2 cấp; 100% TTHC được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành 

chính trong phạm vi cấp tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 

66/NQCP ngày 26 tháng 3 năm 2025. 

- Xây dựng phương án lưu trữ an toàn và chuyển đổi dữ liệu, bảo đảm toàn 

bộ dữ liệu của hệ thống cũ được giữ nguyên vẹn, tra cứu và khai thác bình thường, 

đồng thời bảo đảm khả năng kết nối với các hệ thống do các nhà cung cấp khác 

triển khai (nếu cần); bảo đảm tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã được số hoá, lưu 

trữ trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, liên thông điện 

tử. 
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- Tích hợp, tiếp nhận 100% hồ sơ dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp 

từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. Rà soát, đánh giá lại các dịch vụ công trực tuyến 

đang cung cấp (dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần), nhất là các dịch 

vụ công trực tuyến ít phát sinh hồ sơ để nâng cấp, hoàn thiện bảo đảm thuận tiện, 

thực chất và tích hợp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

2. Quy mô, nội dung đầu tư: 

Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thanh Hóa. 

Đảm bảo:  

- Phù hợp theo định hướng của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030" và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 10/11/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025, định hướng 

đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ 

số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 với nhiệm vụ cụ thể của các địa 

phương: Phát triển Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu cấp bộ/tỉnh (LGSP) kết nối các 

hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong nội bộ, ngành, địa phương và kết nối với Nền 

tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) theo Khung Kiến trúc Chính phủ điện 

tử Việt Nam để trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan bên ngoài. 

- Tuân thủ đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 02 cấp. 

- Xây dựng phương án lưu trữ an toàn và chuyển đổi dữ liệu, bảo đảm toàn 

bộ dữ liệu của hệ thống cũ được giữ nguyên vẹn, tra cứu và khai thác bình thường, 

đồng thời bảo đảm khả năng kết nối với các hệ thống do các nhà cung cấp khác 

triển khai (nếu cần). 

- Tích hợp, tiếp nhận 100% hồ sơ dịch vụ công của người dân, doanh nghiệp 

từ Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

- Rà soát hiện trạng và bổ sung cập nhật hệ thống. 

- Cập nhật và chuẩn hóa các danh mục (cơ quan, nhân sự, TTHC, tài khoản 

thụ hưởng), chuẩn bị dữ liệu liên thông và cấu hình hệ thống theo mô hình mới để 

sẵn sàng tích hợp với Cổng DVCQG. 

- Đảm bảo liên thông dữ liệu giữa các cấp hành chính và chuẩn hóa quy trình 

xử lý TTHC.  

- Chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống cũ sang hệ thống mới. 

- Đào tạo và hỗ trợ cho các đơn vị. 

3. Địa điểm đầu tư:  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: 28 Đại Lộ Lê 

Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa. 

Để có cơ sở xem xét, thẩm định dự toán thuộc dự án nêu trên, Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa kính đề nghị các Quý Công ty xem xét, 

cung cấp báo giá đối chi phí phần mềm (thông tin và yêu cầu cần cung cấp theo phụ 

lục đính kèm). 

Nội dung báo giá của Quý Công ty đề nghị gửi về Trung tâm Phục vụ hành 
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chính công tỉnh Thanh Hóa trước ngày 12/9/2025, cụ thể như sau: 

- Địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, địa chỉ: 28 

Đại Lộ Lê Lợi, Phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa. 

- Bản mềm (bản điện tử *.pdf) gửi về Email: tthcc@thanhhoa.gov.vn. 

- Chi tiết liên hệ: Ông Cao Đăng Hưng, Tổ Hành chính - Quản trị, điện thoại: 

0917065168. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, 

phối hợp của các đơn vị. 

Nơi nhận:                                                               

- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử Trung tâm Phục 

vụ hành chính công (để đăng tải); 

- Lưu: VT, HCQT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Tuyên 
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Phụ lục  

Các chức năng cần Nâng cấp Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh Thanh Hóa 

(Kèm theo Công văn số:          /HCC-BQLDA……., ngày     /9/2025 

 của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa) 
 

1. Bảng danh sách các yêu cầu chức năng của phần mềm 

TT Mô tả yêu cầu Phân Loại 

A CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU   

1 
Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi cơ 

cấu tổ chức 
Dữ liệu đầu ra 

2 
Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi cơ cấu tổ chức 
Dữ liệu đầu vào 

3 
Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

cơ cấu tổ chức 
Dữ liệu đầu vào 

4 
Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi cơ cấu tổ 

chức 
Dữ liệu đầu vào 

5 Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi cơ cấu tổ chức Dữ liệu đầu vào 

6 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi cơ cấu 

tổ chức 
Dữ liệu đầu ra 

7 
Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi 

người dùng 
Dữ liệu đầu ra 

8 
Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi người dùng 
Dữ liệu đầu vào 

9 
Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

người dùng 
Dữ liệu đầu vào 

10 Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi người dùng Dữ liệu đầu vào 

11 Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi người dùng Dữ liệu đầu vào 

12 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi người 

dùng 
Dữ liệu đầu ra 

13 
Quản trị hệ thống xem danh sách lịch sử chuyển đổi 

người dùng 
Dữ liệu đầu ra 

14 
Quản trị hệ thống lọc lịch sử chuyển đổi theo tiêu chí 

người dùng 
Dữ liệu đầu ra 

15 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin chuyển đổi người 

dùng 
Dữ liệu đầu ra 
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TT Mô tả yêu cầu Phân Loại 

16 
Quản trị hệ thống xuất danh sách lịch sử chuyển đổi 

người dùng theo tiêu chí lọc 
Dữ liệu đầu ra 

17 
Quản trị hệ thống chọn tiêu chí thống kê chuyển đổi 

người dùng 
Dữ liệu đầu vào 

18 
Quản trị hệ thống thực hiện thống kê chuyển đổi người 

dùng 
Yêu cầu truy vấn 

19 
Quản trị hệ thống xem thông tin chi tiết thống kê chuyển 

đổi người dùng 
Dữ liệu đầu ra 

20 
Quản trị hệ thống xuất kết quả thống kê chuyển đổi người 

dùng 
Dữ liệu đầu ra 

21 
Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi lĩnh 

vực 
Dữ liệu đầu ra 

22 
Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi lĩnh vực 
Dữ liệu đầu vào 

23 
Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

lĩnh vực 
Dữ liệu đầu vào 

24 Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi lĩnh vực Dữ liệu đầu vào 

25 Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi lĩnh vực Dữ liệu đầu vào 

26 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi lĩnh 

vực 
Dữ liệu đầu ra 

27 
Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi thủ 

tục hành chính 
Dữ liệu đầu ra 

28 
Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi thủ tục hành chính 
Dữ liệu đầu vào 

29 
Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

thủ tục hành chính 
Dữ liệu đầu vào 

30 
Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi thủ tục 

hành chính 
Dữ liệu đầu vào 

31 
Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi thủ tục hành 

chính 
Dữ liệu đầu vào 

32 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi thủ tục 

hành chính 
Dữ liệu đầu ra 

33 
Quản trị hệ thống xem danh sách lịch sử chuyển đổi thủ 

tục hành chính 
Dữ liệu đầu ra 
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TT Mô tả yêu cầu Phân Loại 

34 
Quản trị hệ thống lọc lịch sử chuyển đổi theo tiêu chí thủ 

tục hành chính 
Dữ liệu đầu ra 

35 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin chuyển đổi thủ 

tục hành chính 
Dữ liệu đầu ra 

36 
Quản trị hệ thống xuất danh sách lịch sử chuyển đổi thủ 

tục hành chính theo tiêu chí lọc 
Dữ liệu đầu ra 

37 
Quản trị hệ thống chọn tiêu chí thống kê chuyển đổi thủ 

tục hành chính 
Dữ liệu đầu vào 

38 
Quản trị hệ thống thực hiện thống kê chuyển đổi thủ tục 

hành chính 
Yêu cầu truy vấn 

39 
Quản trị hệ thống xem thông tin chi tiết thống kê chuyển 

đổi thủ tục hành chính 
Dữ liệu đầu ra 

40 
Quản trị hệ thống xuất kết quả thống kê chuyển đổi thủ 

tục hành chính 
Dữ liệu đầu ra 

41 Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi hồ sơ Dữ liệu đầu ra 

42 
Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi hồ sơ 
Dữ liệu đầu vào 

43 
Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

hồ sơ 
Dữ liệu đầu vào 

44 Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi hồ sơ Dữ liệu đầu vào 

45 Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi hồ sơ Dữ liệu đầu vào 

46 Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi hồ sơ Dữ liệu đầu ra 

47 
Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi 

thành phần hồ sơ 
Dữ liệu đầu ra 

48 
Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi thành phần hồ sơ 
Dữ liệu đầu vào 

49 
Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

thành phần hồ sơ 
Dữ liệu đầu vào 

50 
Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi thành phần 

hồ sơ 
Dữ liệu đầu vào 

51 Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi thành phần hồ sơ Dữ liệu đầu vào 

52 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi thành 

phần hồ sơ 
Dữ liệu đầu ra 

53 
Quản trị hệ thống xem danh sách lịch sử chuyển đổi hồ 

sơ 
Dữ liệu đầu ra 
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TT Mô tả yêu cầu Phân Loại 

54 
Quản trị hệ thống lọc lịch sử chuyển đổi theo tiêu chí hồ 

sơ 
Dữ liệu đầu ra 

55 Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin chuyển đổi hồ sơ Dữ liệu đầu ra 

56 
Quản trị hệ thống xuất danh sách lịch sử chuyển đổi hồ 

sơ theo tiêu chí lọc 
Dữ liệu đầu ra 

57 
Quản trị hệ thống chọn tiêu chí thống kê chuyển đổi hồ 

sơ 
Dữ liệu đầu vào 

58 Quản trị hệ thống thực hiện thống kê chuyển đổi hồ sơ Yêu cầu truy vấn 

59 
Quản trị hệ thống xem thông tin chi tiết thống kê chuyển 

đổi hồ sơ 
Dữ liệu đầu ra 

60 Quản trị hệ thống xuất kết quả thống kê chuyển đổi hồ sơ Dữ liệu đầu ra 

B LIÊN THÔNG   

61 
Quản trị hệ thống thêm mới từ danh mục thủ tục liên 

thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu vào 

62 
Quản trị hệ thống xóa thông tin thủ tục liên thông đăng 

ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu vào 

63 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin thủ tục liên thông 

Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu ra 

64 

Quản trị hệ thống cấu hình sử dụng/bỏ sử dụng dịch vụ 

thủ tục liên thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng 

hôn nhân 

Dữ liệu đầu vào 

65 
Quản trị hệ thống thêm mới thông tin Cấu hình tích hợp 

liên thông Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu vào 

66 
Quản trị hệ thống sửa thông tin Cấu hình tích hợp liên 

thông Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu vào 

67 
Quản trị hệ thống xóa thông tin Cấu hình tích hợp liên 

thông Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu vào 

68 

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin Cấu hình tích 

hợp liên thông Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn 

nhân 

Dữ liệu đầu ra 

69 
Quản trị hệ thống tìm kiếm Cấu hình tích hợp liên thông 

Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Yêu cầu truy vấn 

70 
Quản trị hệ thống tìm kiếm lịch sử gọi API liên thông 

đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Yêu cầu truy vấn 
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71 
Quản trị hệ thống xóa thông tin lịch sử gọi API liên thông 

đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu vào 

72 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin lịch sử gọi API 

liên thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu ra 

73 
Quản trị hệ thống tìm kiếm hồ sơ đăng ký kết hôn, xác 

định tình trạng hôn nhân 
Yêu cầu truy vấn 

74 
Quản trị hệ thống xóa thông tin hồ sơ đăng ký kết hôn, 

xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu vào 

75 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân 
Dữ liệu đầu ra 

76 
Quản trị hệ thống chọn ngày thống kê hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

77 
Quản trị hệ thống chọn đơn vị thống kê hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

78 
Quản trị hệ thống thống kê hồ sơ đăng ký kết hôn, xác 

định tình trạng hôn nhân theo đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

79 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin thống kê hồ sơ 

đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

80 
Quản trị hệ thống xuất báo cáo thống kê hồ sơ đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

81 
Quản trị hệ thống tìm kiếm kết quả giải quyết đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân toàn hệ thống 
Yêu cầu truy vấn 

82 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả giải quyết đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân toàn hệ thống 
Dữ liệu đầu ra 

83 
Quản trị hệ thống kiểm tra kết quả giải quyết đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân toàn hệ thống 
Dữ liệu đầu vào 

84 
Cán bộ một cửa tìm kiếm hồ sơ đang liên thông đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

85 
Cán bộ một cửa xóa thông tin hồ sơ đang liên thông đăng 

ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

86 

Cán bộ một cửa xem chi tiết thông tin hồ sơ đang liên 

thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân của 

đơn vị 

Dữ liệu đầu ra 

87 

Cán bộ một cửa, chuyên viên chọn ngày thống kê hồ sơ 

đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo thời 

gian 

Dữ liệu đầu vào 
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88 
Cán bộ một cửa, chuyên viên thống kê hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo thời gian 
Yêu cầu truy vấn 

89 

Cán bộ một cửa, chuyên viên xem chi tiết thông tin thống 

kê hồ sơ Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 

theo thời gian 

Dữ liệu đầu ra 

90 

Cán bộ một cửa, chuyên viên xuất báo cáo thống kê hồ sơ 

đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo thời 

gian 

Dữ liệu đầu ra 

91 
Cán bộ một cửa tìm kiếm kết quả giải quyết đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

92 
Cán bộ một cửa xem chi tiết kết quả giải quyết đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

93 
Cán bộ một cửa kiểm tra kết quả giải quyết đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

94 
Quản trị hệ thống thêm mới từ danh mục thủ tục liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu vào 

95 
Quản trị hệ thống xóa thông tin thủ tục liên thông Thuế, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu vào 

96 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thủ tục liên thông Thuế, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu ra 

97 
Quản trị hệ thống cấu hình sử dụng/bỏ sử dụng dịch vụ 

tài chính với Ilis 
Dữ liệu đầu vào 

98 
Quản trị hệ thống thêm mới thông tin cấu hình tích hợp 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu vào 

99 
Quản trị hệ thống sửa thông tin cấu hình tích hợp liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu vào 

100 
Quản trị hệ thống xóa thông tin cấu hình tích hợp liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu vào 

101 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin cấu hình tích hợp 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu ra 

102 
Quản trị hệ thống tìm kiếm cấu hình tích hợp liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Yêu cầu truy vấn 

103 
Quản trị hệ thống tìm kiếm lịch sử gọi API liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Yêu cầu truy vấn 

104 
Quản trị hệ thống xóa thông tin lịch sử gọi API liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu vào 
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105 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin lịch sử gọi API 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu ra 

106 
Quản trị hệ thống tìm kiếm hồ sơ liên thông Thuế, thực 

hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Yêu cầu truy vấn 

107 
Quản trị hệ thống xóa thông tin hồ sơ liên thông Thuế, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu vào 

108 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu ra 

109 
Quản trị hệ thống chọn ngày thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

110 
Quản trị hệ thống chọn đơn vị thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

111 
Quản trị hệ thống thống kê hồ sơ liên thông Thuế, thực 

hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

112 

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin thống kê hồ sơ 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 

theo đơn vị 

Dữ liệu đầu ra 

113 
Quản trị hệ thống xuất báo cáo thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

114 
Quản trị hệ thống tìm kiếm hồ sơ kết quả thực hiện Nghĩa 

vụ tài chính hồ sơ đất đai toàn hệ thống 
Yêu cầu truy vấn 

115 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả thực hiện Nghĩa vụ 

tài chính hồ sơ đất đai toàn hệ thống 
Dữ liệu đầu ra 

116 
Quản trị hệ thống kiểm tra kết quả giải quyết Nghĩa vụ tài 

chính hồ sơ đất đai toàn hệ thống 
Dữ liệu đầu vào 

117 
Cán bộ một cửa tìm kiếm hồ sơ đang liên thông Thuế, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Yêu cầu truy vấn 

118 
Cán bộ một cửa xóa thông tin hồ sơ đang liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu vào 

119 
Cán bộ một cửa xem chi tiết thông tin hồ sơ đang liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 
Dữ liệu đầu ra 

120 

Cán bộ một cửa, chuyên viên chọn ngày thống kê hồ sơ 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 

theo thủ tục 

Dữ liệu đầu vào 

121 
Cán bộ một cửa, chuyên viên thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo thủ tục 
Yêu cầu truy vấn 
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122 

Cán bộ một cửa, chuyên viên xem chi tiết thông tin thống 

kê hồ sơ liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với 

ILis theo thủ tục 

Dữ liệu đầu ra 

123 

Cán bộ một cửa, chuyên viên xuất báo cáo thống kê hồ sơ 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 

theo thủ tục 

Dữ liệu đầu ra 

124 
Cán bộ một cửa tìm kiếm kết quả thực hiện nghĩa vụ tài 

chính hồ sơ đất đai đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

125 
Cán bộ một cửa xem chi tiết kết quả thực hiện nghĩa vụ 

tài chính hồ sơ đất đai đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

126 
Cán bộ một cửa kiểm tra kết quả giải quyết kết quả thực 

hiện nghĩa vụ tài chính hồ sơ đất đai đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

127 
Quản trị hệ thống thêm mới từ danh mục thủ tục liên 

thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu vào 

128 
Quản trị hệ thống xóa thông tin thủ tục liên thông hồ sơ 

tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu vào 

129 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thủ tục liên thông hồ sơ 

tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu ra 

130 
Quản trị hệ thống cấu hình sử dụng/ bỏ sử dụng thủ tục 

liên thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu vào 

131 
Quản trị hệ thống thêm mới thông tin cấu hình tích hợp 

liên thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu vào 

132 
Quản trị hệ thống sửa thông tin cấu hình tích hợp liên 

thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu vào 

133 
Quản trị hệ thống xóa thông tin cấu hình tích hợp liên 

thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu vào 

134 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin cấu hình tích hợp 

liên thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu ra 

135 
Quản trị hệ thống tìm kiếm cấu hình tích hợp liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Yêu cầu truy vấn 

136 
Quản trị hệ thống tìm kiếm danh sách lịch sử gọi API liên 

thông Hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Yêu cầu truy vấn 

137 
Quản trị hệ thống xóa thông tin lịch sử gọi API liên thông 

Hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu vào 

138 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin lịch sử gọi API 

liên thông Hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu ra 
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139 
Quản trị hệ thống tìm kiếm hồ sơ liên thông hồ sơ tuyển 

sinh đầu cấp 
Yêu cầu truy vấn 

140 
Quản trị hệ thống xóa thông tin hồ sơ liên thông hồ sơ 

tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu vào 

141 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 
Dữ liệu đầu ra 

142 
Quản trị hệ thống chọn ngày thống kê hồ sơ liên thông hồ 

sơ tuyển sinh đầu cấp theo đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

143 
Quản trị hệ thống chọn đơn vị thống kê hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp theo đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

144 
Quản trị hệ thống thống kê hồ sơ liên thông hồ sơ tuyển 

sinh đầu cấp theo đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

145 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thống kê hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp theo đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

146 
Quản trị hệ thống xuất báo cáo thống kê hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp theo đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

147 
Quản trị hệ thống thêm mới thông tin danh mục nhóm 

trường tuyển sinh 
Dữ liệu đầu vào 

148 
Quản trị hệ thống sửa thông tin danh mục nhóm trường 

tuyển sinh 
Dữ liệu đầu vào 

149 
Quản trị hệ thống xóa thông tin danh mục nhóm trường 

tuyển sinh 
Dữ liệu đầu vào 

150 
Quản trị hệ thống xem chi tiết danh mục nhóm trường 

tuyển sinh 
Dữ liệu đầu ra 

151 
Quản trị hệ thống tìm kiếm danh mục nhóm trường tuyển 

sinh 
Yêu cầu truy vấn 

152 
Quản trị hệ thống thêm mới thông tin danh mục trường 

tuyển sinh 
Dữ liệu đầu vào 

153 
Quản trị hệ thống sửa thông tin danh mục trường tuyển 

sinh 
Dữ liệu đầu vào 

154 
Quản trị hệ thống xóa thông tin danh mục trường tuyển 

sinh 
Dữ liệu đầu vào 

155 
Quản trị hệ thống xem chi tiết danh mục trường tuyển 

sinh 
Dữ liệu đầu ra 

156 Quản trị hệ thống tìm kiếm danh mục trường tuyển sinh Yêu cầu truy vấn 
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157 
Quản trị hệ thống nhập mã hồ sơ tuyển sinh đầu cấp toàn 

hệ thống 
Dữ liệu đầu vào 

158 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả hồ sơ tuyển sinh 

đầu cấp toàn hệ thống 
Dữ liệu đầu ra 

159 
Quản trị hệ thống tìm kiếm kết quả hồ sơ tuyển sinh đầu 

cấp toàn hệ thống 
Yêu cầu truy vấn 

160 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị theo trường học 
Dữ liệu đầu vào 

161 
Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh mầm 

non đơn vị theo trường học 
Yêu cầu truy vấn 

162 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh mầm non đơn vị theo trường học 
Dữ liệu đầu ra 

163 
Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị theo trường học 
Dữ liệu đầu ra 

164 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị theo trạng thái 
Dữ liệu đầu vào 

165 
Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh mầm 

non đơn vị theo trạng thái 
Yêu cầu truy vấn 

166 
Chuyên viên xem chi tiết thống kê danh sách hồ sơ tuyển 

sinh mầm non đơn vị theo trạng thái 
Dữ liệu đầu ra 

167 
Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị theo trạng thái 
Dữ liệu đầu ra 

168 
Chuyên viên chọn thời gian tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

mầm non trong đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

169 
Chuyên viên chọn hồ sơ tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh mầm 

non trong đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

170 
Chuyên viên thống kê hồ sơ tuyển sinh mầm non trong 

đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

171 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển 

sinh mầm non trong đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

172 
Chuyên viên in thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh mầm 

non trong đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

173 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo trường học 
Dữ liệu đầu vào 

174 
Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh tiểu 

học theo trường học 
Yêu cầu truy vấn 
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175 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh tiểu học theo trường học 
Dữ liệu đầu ra 

176 
Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo trường học 
Dữ liệu đầu ra 

177 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo trạng thái 
Dữ liệu đầu vào 

178 
Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh tiểu 

học theo trạng thái 
Yêu cầu truy vấn 

179 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh tiểu học theo trạng thái 
Dữ liệu đầu ra 

180 
Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo trạng thái 
Dữ liệu đầu ra 

181 
Chuyên viên chọn thời gian tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

tiểu học 
Dữ liệu đầu vào 

182 
Chuyên viên chọn hồ sơ tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh tiểu 

học 
Dữ liệu đầu vào 

183 Chuyên viên thống kê hồ sơ tuyển sinh tiểu học Yêu cầu truy vấn 

184 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển 

sinh tiểu học 
Dữ liệu đầu ra 

185 
Chuyên viên in thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh tiểu 

học 
Dữ liệu đầu ra 

186 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học cơ sở theo trường học 
Dữ liệu đầu vào 

187 
Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh trung 

học cơ sở theo trường học 
Yêu cầu truy vấn 

188 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh trung học cơ sở theo trường học 
Dữ liệu đầu ra 

189 
Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học cơ sở theo trường học 
Dữ liệu đầu ra 

190 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học cơ sở theo trạng thái 
Dữ liệu đầu vào 

191 
Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh  trung 

học cơ sở theo trạng thái 
Yêu cầu truy vấn 

192 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh  trung học cơ sở theo trạng thái 
Dữ liệu đầu ra 
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193 
Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học cơ sở theo trạng thái 
Dữ liệu đầu ra 

194 
Chuyên viên chọn thời gian tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

trung học cơ sở  
Dữ liệu đầu vào 

195 
Chuyên viên chọn hồ sơ tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh trung 

học cơ sở  
Dữ liệu đầu vào 

196 Chuyên viên thống kê hồ sơ tuyển sinh trung học cơ sở  Yêu cầu truy vấn 

197 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển 

sinh trung học cơ sở  
Dữ liệu đầu ra 

198 
Chuyên viên in thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh trung 

học cơ sở  
Dữ liệu đầu ra 

199 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học phổ thông theo trường học 
Dữ liệu đầu vào 

200 
Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh trung 

học phổ thông theo trường học 
Yêu cầu truy vấn 

201 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh trung học phổ thông theo trường học 
Dữ liệu đầu ra 

202 
Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học phổ thông theo trường học 
Dữ liệu đầu ra 

203 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học phổ thông theo trạng thái 
Dữ liệu đầu vào 

204 
Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh  trung 

học phổ thông theo trạng thái 
Yêu cầu truy vấn 

205 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh  trung học phổ thông theo trạng thái 
Dữ liệu đầu ra 

206 
Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học phổ thông theo trạng thái 
Dữ liệu đầu ra 

207 
Chuyên viên chọn thời gian tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

trung học phổ thông 
Dữ liệu đầu vào 

208 
Chuyên viên chọn hồ sơ tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh trung 

học phổ thông 
Dữ liệu đầu vào 

209 
Chuyên viên thống kê hồ sơ tuyển sinh trung học phổ 

thông 
Yêu cầu truy vấn 

210 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển 

sinh trung học phổ thông 
Dữ liệu đầu ra 
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211 
Chuyên viên in thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh trung 

học phổ thông 
Dữ liệu đầu ra 

212 
Quản trị hệ thống thêm mới thông tin trung tâm dịch vụ 

việc làm 
Dữ liệu đầu vào 

213 
Quản trị hệ thống sửa thông tin trung tâm dịch vụ việc 

làm 
Dữ liệu đầu vào 

214 
Quản trị hệ thống xóa thông tin trung tâm dịch vụ việc 

làm 
Dữ liệu đầu vào 

215 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin trung tâm dịch vụ 

việc làm 
Dữ liệu đầu ra 

216 
Quản trị hệ thống thêm từ danh mục thủ tục thực hiện tại 

trung tâm dịch vụ việc làm 
Dữ liệu đầu vào 

217 
Quản trị hệ thống sửa thông tin danh mục thủ tục thực 

hiện tại trung tâm dịch vụ việc làm 
Dữ liệu đầu vào 

218 
Quản trị hệ thống xóa thông tin danh mục thủ tục thực 

hiện tại trung tâm dịch vụ việc làm 
Dữ liệu đầu vào 

219 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin danh mục thủ tục 

thực hiện tại trung tâm dịch vụ việc làm 
Dữ liệu đầu ra 

220 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê hồ sơ tiếp nhận tại 

Trung tâm dịch vụ việc làm theo thủ tục 
Dữ liệu đầu vào 

221 
Chuyên viên thống kê hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm dịch 

vụ việc làm theo thủ tục 
Yêu cầu truy vấn 

222 
Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê hồ sơ tiếp 

nhận tại Trung tâm dịch vụ việc làm theo thủ tục 
Dữ liệu đầu ra 

223 
Chuyên viên in thông tin hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm 

dịch vụ việc làm theo thủ tục 
Dữ liệu đầu ra 

C THỐNG KÊ BÁO CÁO   

224 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê mức độ thủ tục 

hành chính theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu vào 

225 
Chuyên viên thống kê mức độ thủ tục hành chính theo 

quyết định 766 
Yêu cầu truy vấn 

226 
Chuyên viên xem chi tiết thống kê mức độ thủ tục hành 

chính theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

227 
Chuyên viên in danh sách thống kê mức độ thủ tục hành 

chính theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 
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228 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê dịch vụ công trực 

tuyến theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu vào 

229 
Chuyên viên thống kê dịch vụ công trực tuyến theo quyết 

định 766 
Yêu cầu truy vấn 

230 
Chuyên viên xem chi tiết thống kê dịch vụ công trực 

tuyến theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

231 
Chuyên viên in danh sách thống kê dịch vụ công trực 

tuyến theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

232 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê tiến độ giải quyết 

hồ sơ theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu vào 

233 
Chuyên viên thống kê tiến độ giải quyết hồ sơ theo quyết 

định 766 
Yêu cầu truy vấn 

234 
Chuyên viên xem chi tiết thống kê tiến độ giải quyết hồ 

sơ theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

235 
Chuyên viên in danh sách thống kê tiến độ giải quyết hồ 

sơ theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

236 
Chuyên viên chọn thời gian thống kê số hóa hồ sơ theo 

quyết định 766 
Dữ liệu đầu vào 

237 Chuyên viên thống kê số hóa hồ sơ theo quyết định 766 Yêu cầu truy vấn 

238 
Chuyên viên xem chi tiết thống kê số hóa hồ sơ theo 

quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

239 
Chuyên viên in danh sách thống kê số hóa hồ sơ theo 

quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

240 
Chuyên viên chọn thời gian Thống kê thanh toán trực 

tuyến theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu vào 

241 
Chuyên viên thống kê thanh toán trực tuyến theo quyết 

định 766 
Yêu cầu truy vấn 

242 
Chuyên viên xem chi tiết thống kê thanh toán trực tuyến 

theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

243 
Chuyên viên in danh sách thống kê thanh toán trực tuyến 

theo quyết định 766 
Dữ liệu đầu ra 

244 
Chuyên viên chọn thời gian Thống kê tài khoản nộp hồ 

sơ 
Dữ liệu đầu vào 

245 Chuyên viên thống kê tài khoản nộp hồ sơ Yêu cầu truy vấn 

246 Chuyên viên xem chi tiết thống kê tài khoản nộp hồ sơ Dữ liệu đầu ra 
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247 Chuyên viên in danh sách thống kê tài khoản nộp hồ sơ Dữ liệu đầu ra 

D Tích hợp DVC Quốc gia, bỏ Cổng DVC Địa phương   

248 
Quản trị hệ thống xem danh sách cấu hình đường dẫn nộp 

hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia theo thủ tục 
Dữ liệu đầu ra 

249 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin cấu hình đường 

dẫn nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia theo thủ tục 
Dữ liệu đầu ra 

250 
Quản trị hệ thống cập nhật thông tin cấu hình đường dẫn 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia theo thủ tục 
Dữ liệu đầu vào 

251 
Quản trị hệ thống xem danh sách cấu hình tích hợp nộp 

hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu ra 

252 
Quản trị hệ thống tìm kiếm thông tin cấu hình tích hợp 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia 
Yêu cầu truy vấn 

253 
Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin cấu hình tích hợp 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu ra 

254 
Quản trị hệ thống cập nhật thông tin cấu hình tích hợp 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu vào 

255 
Quản trị hệ thống xem cấu hình giao diện nộp hồ sơ từ 

Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu ra 

256 
Quản trị hệ thống cập nhật thông tin cấu hình giao diện 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu vào 

257 
Quản trị hệ thống chọn tiêu chí thống kê số lượng hồ sơ 

nộp từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu vào 

258 
Quản trị hệ thống thực hiện thống kê số lượng hồ sơ nộp 

từ Cổng DVC Quốc gia 
Yêu cầu truy vấn 

259 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả thống kê thống kê 

số lượng hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu ra 

260 
Quản trị hệ thống xuất kết quả thống kê thống kê số 

lượng hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu ra 

261 
Quản trị hệ thống chọn tiêu chí tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu vào 

262 
Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm tình trạng giải quyết 

hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia 
Yêu cầu truy vấn 

263 
Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả tìm kiếm tình trạng 

giải quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu ra 
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264 
Quản trị hệ thống xuất kết quả tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia 
Dữ liệu đầu ra 

265 Quản trị hệ thống xem cấu hình đa ngôn ngữ thủ tục Dữ liệu đầu ra 

266 
Quản trị hệ thống cập nhật thông tin cấu hình đa ngôn 

ngữ thủ tục 
Dữ liệu đầu vào 

267 
Công dân xem thông tin nộp hồ sơ sau khi điều hướng từ 

Cổng DVC Quốc gia về địa phương 
Dữ liệu đầu ra 

268 
Công dân gửi thông tin nộp hồ sơ sau khi điều hướng từ 

Cổng DVC Quốc gia về địa phương 
Dữ liệu đầu vào 

269 
Công dân xem thông tin chi tiết hồ sơ từ Cổng DVC 

Quốc gia 
Dữ liệu đầu ra 

270 
Công dân xem quá trình xử lý hồ sơ từ Cổng DVC Quốc 

gia 
Dữ liệu đầu ra 

271 Công dân xem ngôn ngữ hiện tại nộp hồ sơ DVC Dữ liệu đầu ra 

272 Công dân đổi ngôn ngữ nộp hồ sơ DVC Dữ liệu đầu vào 

273 
Chuyên viên chọn tiêu chí thống kê số lượng hồ sơ nộp 

từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

274 
Chuyên viên thực hiện thống kê số lượng hồ sơ nộp từ 

Cổng DVC Quốc gia của đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

275 
Chuyên viên xem chi tiết kết quả thống kê số lượng hồ sơ 

nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

276 
Chuyên viên xuất kết quả thống kê số lượng hồ sơ nộp từ 

Cổng DVC Quốc gia của đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

277 
Chuyên viên chọn tiêu chí tìm kiếm tình trạng giải quyết 

hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị 
Dữ liệu đầu vào 

278 
Chuyên viên thực hiện tìm kiếm tình trạng giải quyết hồ 

sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị 
Yêu cầu truy vấn 

279 
Chuyên viên xem chi tiết kết quả tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 

280 
Chuyên viên xuất kết quả tìm kiếm tình trạng giải quyết 

hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị 
Dữ liệu đầu ra 



2. Bảng chuyển đổi yêu cầu chức năng sang trường hợp sử dụng (USE-CASE) 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

A CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU        

I Chuyển đổi người dùng        

1 
Cấu hình tham số chuyển 

đổi cơ cấu tổ chức 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi cơ 

cấu tổ chức. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi cơ cấu tổ chức. Hệ thống thực hiện kiểm tra 

tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

2 
Thực hiện chuyển đổi cơ 

cấu tổ chức 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

cơ cấu tổ chức. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện 

đã chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi cơ cấu tổ 

chức. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     
Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi cơ cấu tổ chức. 

Hệ thống lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi cơ cấu 

tổ chức. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

3 
Cấu hình tham số chuyển 

đổi người dùng 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi 

người dùng. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi người dùng. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính 

hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

4 
Thực hiện chuyển đổi 

người dùng 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

người dùng. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã 

chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi người 

dùng. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     
Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi người dùng. Hệ 

thống lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi người 

dùng. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

5 
Xem lịch sử chuyển đổi 

người dùng 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống xem danh sách lịch sử chuyển đổi 

người dùng. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống lọc lịch sử chuyển đổi theo tiêu chí 

người dùng. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả 

phù hợp với điều kiện lọc 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin chuyển đổi người 

dùng. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xuất danh sách lịch sử chuyển đổi 

người dùng theo tiêu chí lọc. Hệ thống xuất danh sách và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

6 
Thống kê chuyển đổi người 

dùng 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí thống kê chuyển đổi 

người dùng. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã 

chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống thực hiện thống kê chuyển đổi người 

dùng. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp 

với điều kiện thống kê 

   

     

Quản trị hệ thống xem thông tin chi tiết thống kê chuyển 

đổi người dùng. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xuất kết quả thống kê chuyển đổi 

người dùng. Hệ thống xuất kết quả và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

II 
Chuyển đổi thủ tục hành 

chính 
       

7 
Cấu hình tham số chuyển 

đổi lĩnh vực 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi lĩnh 

vực. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi lĩnh vực. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính 

hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

8 
Thực hiện chuyển đổi lĩnh 

vực 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

lĩnh vực. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn 

và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi lĩnh vực. 

Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     
Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi lĩnh vực. Hệ 

thống lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 
   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi lĩnh 

vực. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

9 
Cấu hình tham số chuyển 

đổi thủ tục hành chính 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi thủ 

tục hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi thủ tục hành chính. Hệ thống thực hiện kiểm 

tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

10 
Thực hiện chuyển đổi thủ 

tục hành chính 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

thủ tục hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều 

kiện đã chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi thủ tục 

hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã 

chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi thủ tục hành 

chính. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi thủ tục 

hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

11 
Xem lịch sử chuyển đổi thủ 

tục hành chính 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống xem danh sách lịch sử chuyển đổi thủ 

tục hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống lọc lịch sử chuyển đổi theo tiêu chí thủ 

tục hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết 

quả phù hợp với điều kiện lọc 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin chuyển đổi thủ 

tục hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết 

quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xuất danh sách lịch sử chuyển đổi thủ 

tục hành chính theo tiêu chí lọc. Hệ thống xuất danh sách 

và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

12 
Thống kê chuyển đổi thủ 

tục hành chính 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí thống kê chuyển đổi thủ 

tục hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện 

đã chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống thực hiện thống kê chuyển đổi thủ tục 

hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả 

phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Quản trị hệ thống xem thông tin chi tiết thống kê chuyển 

đổi thủ tục hành chính. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xuất kết quả thống kê chuyển đổi thủ 

tục hành chính. Hệ thống xuất kết quả và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

III 
Chuyển đổi hồ sơ hành 

chính 
       

13 
Cấu hình tham số chuyển 

đổi hồ sơ 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi hồ 

sơ. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi hồ sơ. Hệ thống thực hiện kiểm tra tính hợp 

lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

14 
Thực hiện chuyển đổi hồ 

sơ 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

hồ sơ. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi hồ sơ. Hệ 

thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

kết quả lên màn hình 

   

     
Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi hồ sơ. Hệ thống 

lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 
   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi hồ sơ. 

Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

15 
Cấu hình tham số chuyển 

đổi thành phần hồ sơ 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xem tham số cấu hình chuyển đổi 

thành phần hồ sơ. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị 

kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chỉnh sửa thông tin tham số cấu hình 

chuyển đổi thành phần hồ sơ. Hệ thống thực hiện kiểm 

tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

16 
Thực hiện chuyển đổi 

thành phần hồ sơ 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tham số cấu hình để chuyển đổi 

thành phần hồ sơ. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều 

kiện đã chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí để chuyển đổi thành phần 

hồ sơ. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     
Quản trị hệ thống thực hiện chuyển đổi thành phần hồ sơ. 

Hệ thống lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 
   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả chuyển đổi thành 

phần hồ sơ. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

17 
Xem lịch sử chuyển đổi hồ 

sơ 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xem danh sách lịch sử chuyển đổi hồ 

sơ. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Quản trị hệ thống lọc lịch sử chuyển đổi theo tiêu chí hồ 

sơ. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp 

với điều kiện lọc 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin chuyển đổi hồ 

sơ. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Quản trị hệ thống xuất danh sách lịch sử chuyển đổi hồ 

sơ theo tiêu chí lọc. Hệ thống xuất danh sách và hiển thị 

kết quả lên màn hình 

   

18 Thống kê chuyển đổi hồ sơ 
Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí thống kê chuyển đổi hồ 

sơ. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống thực hiện thống kê chuyển đổi hồ sơ. 

Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với 

điều kiện thống kê 

   

     

Quản trị hệ thống xem thông tin chi tiết thống kê chuyển 

đổi hồ sơ. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   



30 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xuất kết quả thống kê chuyển đổi hồ 

sơ. Hệ thống xuất kết quả và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

B LIÊN THÔNG        

I 

LIÊN THÔNG ĐĂNG KÝ 

KẾT HÔN, XÁC ĐỊNH 

TÌNH TRẠNG HÔN 

NHÂN 

       

I.1 Quản trị kết nối        

19 

Quản lý danh sách thủ tục 

liên thông đăng ký kết hôn, 

xác định tình trạng hôn 

nhân 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm mới từ danh mục thủ tục liên 

thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ 

thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin thủ tục liên thông đăng 

ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ thống xóa 

dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin thủ tục liên thông 

Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ thống 

truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống cấu hình sử dụng/bỏ sử dụng dịch vụ 

thủ tục liên thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng 

hôn nhân. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

20 

Quản lý Cấu hình tích hợp 

liên thông Đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng 

hôn nhân 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm mới thông tin Cấu hình tích hợp 

liên thông Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn 

nhân. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống sửa thông tin Cấu hình tích hợp liên 

thông Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ 

thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin Cấu hình tích hợp liên 

thông Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ 

thống xóa dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin Cấu hình tích 

hợp liên thông Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn 

nhân. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên 

màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm Cấu hình tích hợp liên thông 

Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ thống 

truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện 

tìm kiếm 

   

21 

Danh sách lịch sử gọi API 

liên thông đăng ký kết hôn, 

xác định tình trạng hôn 

nhân 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm lịch sử gọi API liên thông 

đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ thống 

truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện 

tìm kiếm 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin lịch sử gọi API liên 

thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ 

thống xóa dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin lịch sử gọi API 

liên thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. 

Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

22 

Danh sách hồ sơ đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng 

hôn nhân 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm hồ sơ đăng ký kết hôn, xác 

định tình trạng hôn nhân. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển 

thị kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin hồ sơ đăng ký kết hôn, 

xác định tình trạng hôn nhân. Hệ thống xóa dữ liệu và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin hồ sơ đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

23 

Thống kê hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng 

hôn nhân theo đơn vị 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn ngày thống kê hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo đơn vị. Hệ thống 

kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

thông báo 

   

     

Quản trị hệ thống chọn đơn vị thống kê hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo đơn vị. Hệ thống 

kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

thông báo 

   

     

Quản trị hệ thống thống kê hồ sơ đăng ký kết hôn, xác 

định tình trạng hôn nhân theo đơn vị. Hệ thống truy vấn 

CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin thống kê hồ sơ 

đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo đơn 

vị. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Quản trị hệ thống xuất báo cáo thống kê hồ sơ đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo đơn vị. Hệ 

thống xuất báo cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

24 

Kiểm tra kết quả giải quyết 

đăng ký kết hôn, xác định 

tình trạng hôn nhân toàn hệ 

thống 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm kết quả giải quyết đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân toàn hệ thống. Hệ 

thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều 

kiện tìm kiếm 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả giải quyết đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân toàn hệ thống. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống kiểm tra kết quả giải quyết đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân toàn hệ thống. Hệ 

thống lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

I.2 Đơn vị thực hiện liên thông        
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

25 

Danh sách hồ sơ đang liên 

thông đăng ký kết hôn, xác 

định tình trạng hôn nhân 

của đơn vị 

Cán bộ một 

cửa 
  B Đơn giản 

     

Cán bộ một cửa tìm kiếm hồ sơ đang liên thông đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị. Hệ 

thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều 

kiện tìm kiếm 

   

     

Cán bộ một cửa xóa thông tin hồ sơ đang liên thông đăng 

ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị. Hệ 

thống xóa dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Cán bộ một cửa xem chi tiết thông tin hồ sơ đang liên 

thông đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân của 

đơn vị. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

26 

Thống kê hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng 

hôn nhân theo thời gian 

Cán bộ một 

cửa, chuyên 

viên 

  B Trung bình 

     

Cán bộ một cửa, chuyên viên chọn ngày thống kê hồ sơ 

đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo thời 

gian. Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã 

chọn và hiển thị thông báo 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Cán bộ một cửa, chuyên viên thống kê hồ sơ đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo thời gian. Hệ 

thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều 

kiện thống kê 

   

     

Cán bộ một cửa, chuyên viên xem chi tiết thông tin thống 

kê hồ sơ Đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân 

theo thời gian. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Cán bộ một cửa, chuyên viên xuất báo cáo thống kê hồ 

sơ đăng ký kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân theo 

thời gian. Hệ thống xuất báo cáo và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

27 

Kiểm tra kết quả giải quyết 

Đăng ký kết hôn, xác định 

tình trạng hôn nhân của 

đơn vị 

Cán bộ một 

cửa 
  B Đơn giản 

     

Cán bộ một cửa tìm kiếm kết quả giải quyết đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị. Hệ thống 

truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện 

tìm kiếm 

   

     

Cán bộ một cửa xem chi tiết kết quả giải quyết đăng ký 

kết hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Cán bộ một cửa kiểm tra kết quả giải quyết đăng ký kết 

hôn, xác định tình trạng hôn nhân của đơn vị. Hệ thống 

lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

II 

LIÊN THÔNG THUẾ, 

THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

TÀI CHÍNH HỒ SƠ ĐẤT 

ĐAI VỚI ILIS 

       

II.1 Quản trị kết nối        

28 

Quản lý danh sách thủ tục 

liên thông Thuế, thực hiện 

nghĩa vụ tài chính với Ilis 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm mới từ danh mục thủ tục liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ 

thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin thủ tục liên thông Thuế, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống xóa dữ 

liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thủ tục liên thông Thuế, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống cấu hình sử dụng/bỏ sử dụng dịch vụ 

tài chính với Ilis. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

29 

Quản lý Cấu hình tích hợp 

liên thông Thuế, thực hiện 

nghĩa vụ tài chính với ILis 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm mới thông tin cấu hình tích hợp 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ 

thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống sửa thông tin cấu hình tích hợp liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ 

thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin cấu hình tích hợp liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ 

thống xóa dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin cấu hình tích hợp 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     
Quản trị hệ thống tìm kiếm cấu hình tích hợp liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện 

tìm kiếm 

30 

Danh sách lịch sử gọi API 

liên thông Thuế, thực hiện 

nghĩa vụ tài chính với ILis 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm lịch sử gọi API liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống 

truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện 

tìm kiếm 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin lịch sử gọi API liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ 

thống xóa dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin lịch sử gọi API 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

31 

Danh sách hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ 

tài chính với ILis 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm hồ sơ liên thông Thuế, thực 

hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống truy vấn 

CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin hồ sơ liên thông Thuế, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống xóa dữ 

liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống 

truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

32 

Thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ 

tài chính với ILis theo đơn 

vị 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn ngày thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo đơn vị. 

Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn 

và hiển thị thông báo 

   

     

Quản trị hệ thống chọn đơn vị thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo đơn vị. 

Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn 

và hiển thị thông báo 

   

     

Quản trị hệ thống thống kê hồ sơ liên thông Thuế, thực 

hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo đơn vị. Hệ thống 

truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện 

thống kê 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin thống kê hồ sơ 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 

theo đơn vị. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xuất báo cáo thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo đơn vị. 

Hệ thống xuất báo cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

33 

Kiểm tra kết quả thực hiện 

Nghĩa vụ tài chính hồ sơ 

đất đai toàn hệ thống 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm hồ sơ kết quả thực hiện 

Nghĩa vụ tài chính hồ sơ đất đai toàn hệ thống. Hệ thống 

truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện 

tìm kiếm 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả thực hiện Nghĩa vụ 

tài chính hồ sơ đất đai toàn hệ thống. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống kiểm tra kết quả giải quyết Nghĩa vụ 

tài chính hồ sơ đất đai toàn hệ thống. Hệ thống lưu thông 

tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

II.2 Đơn vị thực hiện liên thông        
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

34 

Danh sách hồ sơ đang liên 

thông Thuế, thực hiện 

nghĩa vụ tài chính với ILis 

Cán bộ một 

cửa 
  B Đơn giản 

     

Cán bộ một cửa tìm kiếm hồ sơ đang liên thông Thuế, 

thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống truy vấn 

CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm 

   

     

Cán bộ một cửa xóa thông tin hồ sơ đang liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ thống xóa 

dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Cán bộ một cửa xem chi tiết thông tin hồ sơ đang liên 

thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

35 

Thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ 

tài chính với ILis theo thủ 

tục 

Cán bộ một 

cửa, chuyên 

viên 

  B Trung bình 

     

Cán bộ một cửa, chuyên viên chọn ngày thống kê hồ sơ 

liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 

theo thủ tục. Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều 

kiện đã chọn và hiển thị thông báo 

   

     
Cán bộ một cửa, chuyên viên thống kê hồ sơ liên thông 

Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis theo thủ tục. 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với 

điều kiện thống kê 

     

Cán bộ một cửa, chuyên viên xem chi tiết thông tin thống 

kê hồ sơ liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính 

với ILis theo thủ tục. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     

Cán bộ một cửa, chuyên viên xuất báo cáo thống kê hồ 

sơ liên thông Thuế, thực hiện nghĩa vụ tài chính với ILis 

theo thủ tục. Hệ thống xuất báo cáo và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

36 

Kiểm tra kết quả thực hiện 

nghĩa vụ tài chính hồ sơ đất 

đai đơn vị 

Cán bộ một 

cửa 
  B Đơn giản 

     

Cán bộ một cửa tìm kiếm kết quả thực hiện nghĩa vụ tài 

chính hồ sơ đất đai đơn vị. Hệ thống truy vấn CSDL, 

hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm 

   

     

Cán bộ một cửa xem chi tiết kết quả thực hiện nghĩa vụ 

tài chính hồ sơ đất đai đơn vị. Hệ thống truy vấn CSDL 

và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Cán bộ một cửa kiểm tra kết quả giải quyết kết quả thực 

hiện nghĩa vụ tài chính hồ sơ đất đai đơn vị. Hệ thống lưu 

thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

III 

TIẾP NHẬN VÀ LIÊN 

THÔNG HỒ SƠ TUYỂN 

SINH ĐẦU CẤP 

       

III.1 Quản trị kết nối        

37 

Quản lý danh sách thủ tục 

liên thông Hồ sơ tuyển sinh 

đầu cấp 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm mới từ danh mục thủ tục liên 

thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống kiểm tra tính 

hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin thủ tục liên thông hồ sơ 

tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống xóa dữ liệu và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thủ tục liên thông hồ sơ 

tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị 

kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống cấu hình sử dụng/ bỏ sử dụng thủ tục 

liên thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống lưu thông 

tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

38 

Quản lý cấu hình tích hợp 

liên thông Hồ sơ tuyển sinh 

đầu cấp 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống thêm mới thông tin cấu hình tích hợp 

liên thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống kiểm tra 

tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống sửa thông tin cấu hình tích hợp liên 

thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống kiểm tra tính 

hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin cấu hình tích hợp liên 

thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống xóa dữ liệu và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin cấu hình tích hợp 

liên thông hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm cấu hình tích hợp liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển 

thị kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm 

   

39 

Danh sách lịch sử gọi API 

liên thông Hồ sơ tuyển sinh 

đầu cấp 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm danh sách lịch sử gọi API 

liên thông Hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống truy vấn 

CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin lịch sử gọi API liên 

thông Hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống xóa dữ liệu và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin lịch sử gọi API 

liên thông Hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

40 
Danh sách hồ sơ liên thông 

Hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm hồ sơ liên thông hồ sơ tuyển 

sinh đầu cấp. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả 

phù hợp với điều kiện tìm kiếm 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin hồ sơ liên thông hồ sơ 

tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống xóa dữ liệu và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp. Hệ thống truy vấn CSDL và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

41 

Thống kê hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 

theo đơn vị 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     
Quản trị hệ thống chọn ngày thống kê hồ sơ liên thông hồ 

sơ tuyển sinh đầu cấp theo đơn vị. Hệ thống kiểm tra 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị thông 

báo 

     

Quản trị hệ thống chọn đơn vị thống kê hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp theo đơn vị. Hệ thống kiểm tra 

điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị thông 

báo 

   

     

Quản trị hệ thống thống kê hồ sơ liên thông hồ sơ tuyển 

sinh đầu cấp theo đơn vị. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển 

thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thống kê hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp theo đơn vị. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xuất báo cáo thống kê hồ sơ liên thông 

hồ sơ tuyển sinh đầu cấp theo đơn vị. Hệ thống xuất báo 

cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

42 
Danh mục nhóm trường 

tuyển sinh 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm mới thông tin danh mục nhóm 

trường tuyển sinh. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu 

thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống sửa thông tin danh mục nhóm trường 

tuyển sinh. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin 

và hiển thị kết quả lên màn hình 

   



48 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin danh mục nhóm trường 

tuyển sinh. Hệ thống xóa dữ liệu và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết danh mục nhóm trường 

tuyển sinh. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm danh mục nhóm trường tuyển 

sinh. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp 

với điều kiện tìm kiếm 

   

43 
Danh mục trường tuyển 

sinh 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm mới thông tin danh mục trường 

tuyển sinh. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin 

và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống sửa thông tin danh mục trường tuyển 

sinh. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin danh mục trường tuyển 

sinh. Hệ thống xóa dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết danh mục trường tuyển 

sinh. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên 

màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm danh mục trường tuyển sinh. 

Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với 

điều kiện tìm kiếm 

   

44 

Tìm kiếm kết quả hồ sơ 

tuyển sinh đầu cấp toàn hệ 

thống 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống nhập mã hồ sơ tuyển sinh đầu cấp toàn 

hệ thống. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả hồ sơ tuyển sinh 

đầu cấp toàn hệ thống. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm kết quả hồ sơ tuyển sinh đầu 

cấp toàn hệ thống. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết 

quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm 

   

III.2 
Chuyên viên Tìm kiếm 

thống kê đơn vị 
       

45 

Thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị 

theo trường học 

Chuyên viên   B Trung bình 

     
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị theo trường học. Hệ thống 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

thông báo 

     

Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh mầm 

non đơn vị theo trường học. Hệ thống truy vấn CSDL, 

hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh mầm non đơn vị theo trường học. Hệ thống 

truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị theo trường học. Hệ thống 

xuất báo cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

46 

Thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị 

theo trạng thái 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị theo trạng thái. Hệ thống 

kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh mầm 

non đơn vị theo trạng thái. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển 

thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Chuyên viên xem chi tiết thống kê danh sách hồ sơ tuyển 

sinh mầm non đơn vị theo trạng thái. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh mầm non đơn vị theo trạng thái. Hệ thống 

xuất báo cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

47 
Tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

mầm non trong đơn vị 
Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

mầm non trong đơn vị. Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, 

lưu điều kiện đã chọn và hiển thị thông báo 

   

     

Chuyên viên chọn hồ sơ tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh mầm 

non trong đơn vị. Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu 

điều kiện đã chọn và hiển thị thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê hồ sơ tuyển sinh mầm non trong 

đơn vị. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù 

hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển 

sinh mầm non trong đơn vị. Hệ thống truy vấn CSDL và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên in thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh mầm 

non trong đơn vị. Hệ thống in dữ liệu và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   



52 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

48 

Thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo 

trường học 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo trường học. Hệ thống kiểm tra 

điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị thông 

báo 

   

     

Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh tiểu 

học theo trường học. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị 

kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh tiểu học theo trường học. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo trường học. Hệ thống xuất báo 

cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

49 

Thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo 

trạng thái 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo trạng thái. Hệ thống kiểm tra 

điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị thông 

báo 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh tiểu 

học theo trạng thái. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết 

quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh tiểu học theo trạng thái. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh tiểu học theo trạng thái. Hệ thống xuất báo cáo 

và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

50 
Tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

tiểu học 
Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

tiểu học. Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện 

đã chọn và hiển thị thông báo 

   

     

Chuyên viên chọn hồ sơ tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh tiểu 

học. Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã 

chọn và hiển thị thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê hồ sơ tuyển sinh tiểu học. Hệ 

thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều 

kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển 

sinh tiểu học. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết 

quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     
Chuyên viên in thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh tiểu 

học. Hệ thống in dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn hình 
   

51 

Thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học cơ sở 

theo trường học 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học cơ sở theo trường học. Hệ thống 

kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh trung 

học cơ sở theo trường học. Hệ thống truy vấn CSDL, 

hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh trung học cơ sở theo trường học. Hệ thống 

truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học cơ sở theo trường học. Hệ thống 

xuất báo cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

52 

Thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học cơ sở 

theo trạng thái 

Chuyên viên   B Trung bình 

     
Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học cơ sở theo trạng thái. Hệ thống 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

thông báo 

     

Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh  trung 

học cơ sở theo trạng thái. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển 

thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh  trung học cơ sở theo trạng thái. Hệ thống 

truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học cơ sở theo trạng thái. Hệ thống xuất 

báo cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

53 
Tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

trung học cơ sở  
Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

trung học cơ sở . Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu 

điều kiện đã chọn và hiển thị thông báo 

   

     

Chuyên viên chọn hồ sơ tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh trung 

học cơ sở . Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều 

kiện đã chọn và hiển thị thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê hồ sơ tuyển sinh trung học cơ sở . 

Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với 

điều kiện thống kê 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển 

sinh trung học cơ sở . Hệ thống truy vấn CSDL và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên in thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh trung 

học cơ sở . Hệ thống in dữ liệu và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

54 

Thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học phổ 

thông theo trường học 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học phổ thông theo trường học. Hệ 

thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và 

hiển thị thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh trung 

học phổ thông theo trường học. Hệ thống truy vấn 

CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh trung học phổ thông theo trường học. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh trung học phổ thông theo trường học. Hệ 

thống xuất báo cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

55 

Thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học phổ 

thông theo trạng thái 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học phổ thông theo trạng thái. Hệ thống 

kiểm tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê danh sách hồ sơ tuyển sinh  trung 

học phổ thông theo trạng thái. Hệ thống truy vấn CSDL, 

hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê danh sách hồ 

sơ tuyển sinh  trung học phổ thông theo trạng thái. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất báo cáo thống kê danh sách hồ sơ 

tuyển sinh  trung học phổ thông theo trạng thái. Hệ thống 

xuất báo cáo và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

56 
Tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

trung học phổ thông 
Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh 

trung học phổ thông. Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, 

lưu điều kiện đã chọn và hiển thị thông báo 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Chuyên viên chọn hồ sơ tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh trung 

học phổ thông. Hệ thống kiểm tra điều kiện chọn, lưu 

điều kiện đã chọn và hiển thị thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê hồ sơ tuyển sinh trung học phổ 

thông. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp 

với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển 

sinh trung học phổ thông. Hệ thống truy vấn CSDL và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên in thông tin tìm kiếm hồ sơ tuyển sinh trung 

học phổ thông. Hệ thống in dữ liệu và hiển thị kết quả lên 

màn hình 

   

IV 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CHO 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ 

VIỆC LÀM 

       

IV.1 Quản trị        

57 
Quản trị thông tin trung 

tâm dịch vụ việc làm 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm mới thông tin trung tâm dịch vụ 

việc làm. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và 

hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống sửa thông tin trung tâm dịch vụ việc 

làm. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin trung tâm dịch vụ việc 

làm. Hệ thống xóa dữ liệu và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin trung tâm dịch 

vụ việc làm. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

58 

Quản trị danh mục thủ tục 

thực hiện tại Trung tâm 

dịch vụ việc làm 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống thêm từ danh mục thủ tục thực hiện tại 

trung tâm dịch vụ việc làm. Hệ thống kiểm tra tính hợp 

lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống sửa thông tin danh mục thủ tục thực 

hiện tại trung tâm dịch vụ việc làm. Hệ thống kiểm tra 

tính hợp lệ, lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xóa thông tin danh mục thủ tục thực 

hiện tại trung tâm dịch vụ việc làm. Hệ thống xóa dữ liệu 

và hiển thị kết quả lên màn hình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin danh mục thủ tục 

thực hiện tại trung tâm dịch vụ việc làm. Hệ thống truy 

vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

IV.2 Thống kê        

59 

Thống kê hồ sơ tiếp nhận 

tại Trung tâm dịch vụ việc 

làm theo thủ tục 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê hồ sơ tiếp nhận tại 

Trung tâm dịch vụ việc làm theo thủ tục. Hệ thống kiểm 

tra điều kiện chọn, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị 

thông báo 

   

     

Chuyên viên thống kê hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm dịch 

vụ việc làm theo thủ tục. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển 

thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thông tin thống kê hồ sơ tiếp 

nhận tại Trung tâm dịch vụ việc làm theo thủ tục. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên in thông tin hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm 

dịch vụ việc làm theo thủ tục. Hệ thống in dữ liệu và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

C THỐNG KÊ BÁO CÁO        
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

I 

CÁC THỐNG KÊ BÁO 

CÁO THEO QUYẾT 

ĐỊNH 766 

       

60 

Thống kê mức độ thủ tục 

hành chính theo quyết định 

766 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê mức độ thủ tục 

hành chính theo quyết định 766. Hệ thống truy vấn 

CSDL, lưu điều kiện đã chọn và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Chuyên viên thống kê mức độ thủ tục hành chính theo 

quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết 

quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thống kê mức độ thủ tục hành 

chính theo quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên in danh sách thống kê mức độ thủ tục hành 

chính theo quyết định 766. Hệ thống thực hiện in danh 

sách và hiển thị thông tin lên màn hình 

   

61 
Thống kê dịch vụ công trực 

tuyến theo quyết định 766 
Chuyên viên   B Trung bình 
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TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê dịch vụ công trực 

tuyến theo quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu 

điều kiện đã chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên thống kê dịch vụ công trực tuyến theo quyết 

định 766. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù 

hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thống kê dịch vụ công trực 

tuyến theo quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên in danh sách thống kê dịch vụ công trực 

tuyến theo quyết định 766. Hệ thống thực hiện in danh 

sách và hiển thị thông tin lên màn hình 

   

62 
Thống kê tiến độ giải quyết 

hồ sơ theo quyết định 766 
Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê tiến độ giải quyết 

hồ sơ theo quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu 

điều kiện đã chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên thống kê tiến độ giải quyết hồ sơ theo quyết 

định 766. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù 

hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thống kê tiến độ giải quyết hồ 

sơ theo quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   



63 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Chuyên viên in danh sách thống kê tiến độ giải quyết hồ 

sơ theo quyết định 766. Hệ thống thực hiện in danh sách 

và hiển thị thông tin lên màn hình 

   

63 
Thống kê số hóa hồ sơ theo 

quyết định 766 
Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian thống kê số hóa hồ sơ theo 

quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện 

đã chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên thống kê số hóa hồ sơ theo quyết định 766. 

Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với 

điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thống kê số hóa hồ sơ theo 

quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết 

quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên in danh sách thống kê số hóa hồ sơ theo 

quyết định 766. Hệ thống thực hiện in danh sách và hiển 

thị thông tin lên màn hình 

   

64 
Thống kê thanh toán trực 

tuyến theo quyết định 766 
Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian Thống kê thanh toán trực 

tuyến theo quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu 

điều kiện đã chọn và hiển thị kết quả lên màn hình 

   



64 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Chuyên viên thống kê thanh toán trực tuyến theo quyết 

định 766. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển thị kết quả phù 

hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thống kê thanh toán trực tuyến 

theo quyết định 766. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị 

kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên in danh sách thống kê thanh toán trực tuyến 

theo quyết định 766. Hệ thống thực hiện in danh sách và 

hiển thị thông tin lên màn hình 

   

65 
Thống kê tài khoản nộp hồ 

sơ 
Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn thời gian Thống kê tài khoản nộp hồ 

sơ. Hệ thống truy vấn CSDL, lưu điều kiện đã chọn và 

hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên thống kê tài khoản nộp hồ sơ. Hệ thống truy 

vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện thống 

kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết thống kê tài khoản nộp hồ sơ. 

Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

     

Chuyên viên in danh sách thống kê tài khoản nộp hồ sơ. 

Hệ thống thực hiện in danh sách và hiển thị thông tin lên 

màn hình 

   



65 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

D 
Tích hợp DVC Quốc gia, 

bỏ Cổng DVC Địa phương 
       

I Quản trị        

66 

Cấu hình đường dẫn nộp 

hồ sơ từ Cổng DVC Quốc 

gia theo thủ tục 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống xem danh sách cấu hình đường dẫn 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia theo thủ tục. Hệ thống 

truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin cấu hình đường 

dẫn nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia theo thủ tục. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống cập nhật thông tin cấu hình đường dẫn 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia theo thủ tục. Hệ thống 

lưu thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

67 
Cấu hình tích hợp nộp hồ 

sơ từ Cổng DVC Quốc gia 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống xem danh sách cấu hình tích hợp nộp 

hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống truy vấn CSDL 

và hiển thị kết quả lên màn hình 

   



66 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống tìm kiếm thông tin cấu hình tích hợp 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống truy vấn 

CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện tìm kiếm 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết thông tin cấu hình tích hợp 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống cập nhật thông tin cấu hình tích hợp 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống lưu thông 

tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

68 
Cấu hình giao diện nộp hồ 

sơ từ Cổng DVC Quốc gia 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     

Quản trị hệ thống xem cấu hình giao diện nộp hồ sơ từ 

Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển 

thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống cập nhật thông tin cấu hình giao diện 

nộp hồ sơ từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống lưu thông 

tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

69 

Thống kê số lượng hồ sơ 

nộp từ Cổng DVC Quốc 

gia 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí thống kê số lượng hồ sơ 

nộp từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống lưu điều kiện đã 

chọn và hiển thị điều kiện đã chọn 

   



67 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống thực hiện thống kê số lượng hồ sơ nộp 

từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống truy vấn CSDL, hiển 

thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả thống kê thống kê 

số lượng hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống 

truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Quản trị hệ thống xuất kết quả thống kê thống kê số 

lượng hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống xuất 

danh sách và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

70 

Tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng 

DVC Quốc gia 

Quản trị hệ 

thống 
  B Trung bình 

     

Quản trị hệ thống chọn tiêu chí tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống lưu 

điều kiện đã chọn và hiển thị điều kiện đã chọn 

   

     

Quản trị hệ thống thực hiện tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống truy 

vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện tìm 

kiếm 

   

     

Quản trị hệ thống xem chi tiết kết quả tìm kiếm tình trạng 

giải quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống 

truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   



68 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Quản trị hệ thống xuất kết quả tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia. Hệ thống xuất 

danh sách và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

71 
Cấu hình Đa ngôn ngữ thủ 

tục 

Quản trị hệ 

thống 
  B Đơn giản 

     
Quản trị hệ thống xem cấu hình đa ngôn ngữ thủ tục. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 
   

     

Quản trị hệ thống cập nhật thông tin cấu hình đa ngôn 

ngữ thủ tục. Hệ thống lưu thông tin và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

II Công dân        

72 

Nộp hồ sơ sau khi điều 

hướng từ Cổng DVC Quốc 

gia về địa phương 

Công dân   B Đơn giản 

     

Công dân xem thông tin nộp hồ sơ sau khi điều hướng từ 

Cổng DVC Quốc gia về địa phương. Hệ thống truy vấn 

CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Công dân gửi thông tin nộp hồ sơ sau khi điều hướng từ 

Cổng DVC Quốc gia về địa phương. Hệ thống lưu thông 

tin và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

73 
Xem chi tiết và xử lý hồ sơ 

từ Cổng DVC Quốc gia 
Công dân   B Đơn giản 



69 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Công dân xem thông tin chi tiết hồ sơ từ Cổng DVC 

Quốc gia. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả 

lên màn hình 

   

     

Công dân xem quá trình xử lý hồ sơ từ Cổng DVC Quốc 

gia. Hệ thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn 

hình 

   

74 
Lựa chọn Đa ngôn ngữ nộp 

hồ sơ DVC 
Công dân   B Đơn giản 

     
Công dân xem ngôn ngữ hiện tại nộp hồ sơ DVC. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 
   

     
Công dân đổi ngôn ngữ nộp hồ sơ DVC. Hệ thống lưu 

thông tin và hiển thị kết quả lên màn hình 
   

III Cán bộ        

75 

Thống kê số lượng hồ sơ 

nộp từ Cổng DVC Quốc 

gia của đơn vị 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn tiêu chí thống kê số lượng hồ sơ nộp 

từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị. Hệ thống lưu điều 

kiện đã chọn và hiển thị điều kiện đã chọn 

   

     

Chuyên viên thực hiện thống kê số lượng hồ sơ nộp từ 

Cổng DVC Quốc gia của đơn vị. Hệ thống truy vấn 

CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện thống kê 

   



70 

 

TT Tên Use-case Tên tác nhân Mô tả trường hợp sử dụng 
Mức độ 

cần thiết 

Phân loại 

Use Case 

     

Chuyên viên xem chi tiết kết quả thống kê số lượng hồ sơ 

nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị. Hệ thống truy 

vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất kết quả thống kê số lượng hồ sơ nộp từ 

Cổng DVC Quốc gia của đơn vị. Hệ thống xuất danh 

sách và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

76 

Tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng 

DVC Quốc gia của đơn vị 

Chuyên viên   B Trung bình 

     

Chuyên viên chọn tiêu chí tìm kiếm tình trạng giải quyết 

hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị. Hệ thống 

lưu điều kiện đã chọn và hiển thị điều kiện đã chọn 

   

     

Chuyên viên thực hiện tìm kiếm tình trạng giải quyết hồ 

sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị. Hệ thống truy 

vấn CSDL, hiển thị kết quả phù hợp với điều kiện thống 

kê 

   

     

Chuyên viên xem chi tiết kết quả tìm kiếm tình trạng giải 

quyết hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị. Hệ 

thống truy vấn CSDL và hiển thị kết quả lên màn hình 

   

     

Chuyên viên xuất kết quả tìm kiếm tình trạng giải quyết 

hồ sơ nộp từ Cổng DVC Quốc gia của đơn vị. Hệ thống 

xuất danh sách và hiển thị kết quả lên màn hình 
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